MA TRẬN 
CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM – NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: KHOA HỌC - LỚP 4B
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1+2


	Mức 3


	Tổng



	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Nấm

	Số câu
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	Câu 3
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	

	  2. Các chất dinh dưỡng cần thiết cho con người
 Chế độ ăn uống
	Số câu
	2
	
	1
	
	3
	

	
	Câu số
	Câu 1,5
	
	Câu 7
	
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	
	1,5
	
	3,0
	

	4. Thực phẩm an toàn
Một số bệnh liên qua đến dinh dưỡng và cách phòng tránh
	Số câu
	2
	1
	1
	1
	3
	2

	
	Câu số
	Câu 2,6
	Câu 9
	Câu 4
	Câu 8
	
	

	
	Số điểm
	1,5
	1,0
	1,0
	1,0
	2,5
	1,0

	5. Phòng tránh đuối nước
	Số câu
	
	1
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	Câu 10
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	2,0
	
	
	
	2,0

	Tổng
	Số câu
	5

	2
	2
	1
	7
	3

	
	Số điểm
	3,5
	3,0
	2,5
	1,0
	6,0
	4,0


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM – NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: KHOA HỌC - LỚP 4B
Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian chép đề)


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
 Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất rồi viết vào giấy kiểm tra:
Câu 1. (0,5 điểm) Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường là:

A. Cơm, bún, bánh mì, khoai lang

B. Các loại rau

C. Các loại hoa quả



D. Thịt heo, cá biển

Câu 2. (1,0 điểm) Chúng ta không nên ăn mặn vì:

A. Để phòng tránh bệnh tiểu đường

B. Để phòng tránh bệnh huyết áp cao, tim mạch

C. Để phòng tránh bệnh huyết áp thấp



D. Để phòng tránh bệnh suy dinh dưỡng, thấp còi.

Câu 3. (0,5 điểm) Nấm thường sống ở những nơi ẩm ướt; trên thức ăn, hoa quả để lâu ngày là:

A. Nấm tràm
B. Nấm rơm

C. Nấm mốc
           D. Nấm men

Câu 4. (1,0 điểm) Một số cách bảo quản thức ăn là:

A. Hâm thức ăn lại nhiều lần.
B. Bỏ thức ăn vào lò vi sóng.

C. Làm khô, làm lạnh, ướp muối, ướp đường, đóng hộp
D. Nấu chín rồi bỏ vào tủ lạnh.
Câu 5. (1,0 điểm) Vai trò của vi-ta-min:

A. Xây dựng và đổi mới cơ thể

B. Cần cho hoạt sống của cơ thể, giúp cơ thể phòng tránh bệnh
C. Giúp cơ thể phòng chống bệnh

D. Giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vi-ta-min: A,D,E,K

Câu 6. (0,5 điểm) Nguyên nhân gây bệnh béo phì là:

A. Ăn quá nhiều 

B. Hoạt động quá ít

C. Mỡ trong cơ thể tích tụ ngày càng nhiều

D. Ăn thừa chất béo, chất bột đường và chất đạm, ít vận động, bị căng thẳng
Câu 7. (1,5 điểm) Điền các từ: hủy hoại, cơ thể, tế bào vào chỗ chấm sao cho phù hợp:

    
Chất đạm giúp xây dựng và đổi mới cơ thể: tạo ra những ………………mới làm cho ……………….lớn lên, thay thế những tế bào già bị ……………… trong hoạt động sống của con người.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (4,0 điểm)

Câu 8. (1,0 điểm) Dấu hiệu nhận biết thực phẩm an toàn?

Câu 9. (1,0 điểm) Nêu cách phòng bệnh suy dinh dưỡng, thấp còi?

Câu 10. (2,0 điểm) Nêu một số việc em cần làm để phòng tránh đuối nước?
---Hết---
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM – NĂM HỌC: 2024 - 2025
MÔN: KHOA HỌC - LỚP 4B
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	A. Cơm, bún, bánh mì, khoai lang
	0,5 điểm

	Câu 2
	B. Để phòng tránh bệnh huyết áp cao, tim mạch


	1,0 điểm

	Câu 3
	C. Nấm mốc
	0,5 điểm

	Câu 4
	C. Làm khô, làm lạnh, ướp muối, ướp đường, đóng hộp

	1,0 điểm

	Câu 5
	B. Cần cho hoạt sống của cơ thể, giúp cơ thể phòng tránh bệnh.


	1,0 điểm

	Câu 6
	D. Ăn thừa chất béo, chất bột đường và chất đạm, ít vận động, bị căng thẳng.


	0,5 điểm

	Câu 7
	- tế bào 
- cơ thể
- hủy hoại
	1,5 điểm


B. PHẦN TỰ LUẬN: (4,0 điểm)
Câu 8. (1,0 điểm) Dấu hiện nhận biết thực phẩm an toàn là:

Dấu hiện nhận biết thực phẩm an toàn: màu sắc tươi, mùi đặc trưng của thực phẩm, nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng, được bảo quản hợp vệ sinh.
 Câu 9. (1,0 điểm) Nêu cách phòng bệnh suy dinh dưỡng, thấp còi?
Cách phòng bệnh suy dinh dưỡng, thấp còi:

· Thực hiện chế độ ăn uống cân bằng, đủ chất dinh dưỡng.

· Kiểm tra các bệnh về tiêu hóa.

· Kết hợp ăn uống và vận động để tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng.

 Câu 10. (2,0 điểm) Nêu một số việc em cần làm để phòng tránh đuối nước?
HS nêu được từ 4 ý được 2 điểm
Gợi ý:
· Học bơi, không đi bơi khi không có sự giám sát của người lớn.

· Thực hiện các nguyên tắc an toàn khi tập bơi, đi bơi.

· Nên mặc áo phao khi đi thuyền, đò,...

· Khi gặp người đuối nước cần nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ.

· Không chơi đùa quanh ao hồ, sông, suối.

